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H  NG   N  U N     N T  N TH    H     I V I    S   INH    NH    H V  ĂN U NG 
 

 ăn cứ  uật an toàn thực phẩm năm 2010; 

 ăn cứ  uật  an hành văn   n quy ph m pháp luật năm 2008; 

 ăn cứ Nghị định số 38/2012/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của  hính phủ quy định chi tiết một số 
điều của  uật an toàn thực phẩm; 
 ăn cứ Nghị định số 63/2012/N -CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của  hính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền h n và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Theo đề nghị của  ục trưởng  ục  n toàn thực phẩm; 

Bộ trưởng Bộ Y tế  an hành Th ng tư hư ng   n qu n l  an toàn thực phẩm đối v i cơ sở kinh  oanh  ịch vụ 
ăn uống. 

Chƣơng I 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ PHÂN CẤP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN 
THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

 
Điều 1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

H  sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  sau đ y g i t t là Giấy chứng 
nhận  đối v i cơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống  sau đ y g i t t là cơ sở  đư c đ ng thành 01  ộ theo 

quy định t i  iều 36  uật an toàn thực phẩm, g m các giấy t  sau: 

1.  ơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo   u số 01  an hành 
kèm theo Th ng tư này. 

2. Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh c  đăng k  ngành nghề kinh  oanh  ịch vụ ăn uống    n sao c  
 ác nhận của cơ sở . 

3. B n m  t  về cơ sở vật chất, trang thiết  ị,  ụng cụ   o đ m điều kiện an toàn thực phẩm,  ao g m: 

a  B n vẽ sơ đ  mặt  ằng của cơ sở; 

   Sơ đ  quy trình chế  iến,   o qu n, vận chuyển,  ày  án thức ăn, đ  uống; 

c  B n kê về cơ sở vật chất, trang thiết  ị,  ụng cụ của cơ sở. 

4. Giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và ngư i trực tiếp chế  iến, kinh  oanh 

 ịch vụ ăn uống    n sao c   ác nhận của cơ sở . 

5.  anh sách kết qu  khám sức kho  của chủ cơ sở và ngư i trực tiếp chế  iến, kinh  oanh  ịch vụ ăn 
uống. 

6.  anh sách kết qu  cấy ph n tìm vi khuẩn t , l  trực khuẩn và thương hàn của ngư i trực tiếp chế 
 iến, kinh  oanh  ịch vụ ăn uống đối v i nh ng v ng c   ịch  ệnh tiêu ch y đang lưu hành theo c ng  ố 

của Bộ Y tế. 

Điều 2. Tr nh tự, th  t c cấp Giấy chứng nhận 

1. Thẩm  ét h  sơ: 

a  Trong th i gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ h  sơ, cơ quan tiếp nhận h  sơ ph i thẩm  ét tính 
h p lệ của h  sơ và th ng  áo  ằng văn   n cho cơ sở nếu h  sơ kh ng h p lệ; 
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   Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận đư c th ng  áo h  sơ kh ng h p lệ mà  cơ sở kh ng c  ph n h i 

hay  ổ sung, hoàn chỉnh h  sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy h  sơ. 

2. Thẩm định cơ sở: 

a  Sau khi c  kết qu  thẩm  ét h  sơ h p lệ, trong th i gian 10 ngày làm việc, cơ quan c  thẩm quyền c  
trách nhiệm thẩm định cơ sở. Trư ng h p ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan c  thẩm quyền cấp 

 ư i ph i c  văn   n ủy quyền; 

    oàn thẩm định cơ sở: 

-  oàn thẩm định cơ sở  o cơ quan c  thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan đư c ủy quyền 

thẩm định ra quyết định thành lập; 

-  oàn thẩm định cơ sở g m từ 3 đến 5 thành viên, trong đ  tương ứng ph i c  ít nhất 1 đến 2 thành 

viên làm c ng tác về an toàn thực phẩm; 

- Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết qu  thẩm định cơ sở. 

c  Nội  ung thẩm định cơ sở: 

-  ối chiếu th ng tin và thẩm định tính pháp l  của h  sơ  in cấp Giấy chứng nhận v i h  sơ gốc lưu t i 
cơ sở theo quy định; 

- Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm t i cơ sở v i h  sơ và theo quy định và lập Biên   n thẩm định 
theo   u số 02  an hành kèm theo Th ng tư này. 

3.  ấp Giấy chứng nhận: 

a  Trư ng h p cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan c  thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận cho cơ sở theo   u số 03  an hành kèm theo Th ng tư này. Th i h n hiệu lực của Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định t i  ho n 1, 2  iều 37  uật an toàn 
thực phẩm. 

   Trư ng h p cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và ph i ch  hoàn thiện,  iên   n ph i ghi r  
nội  ung và th i gian hoàn thiện nhưng kh ng quá 15 ngày.  oàn thẩm định tổ chức thẩm định l i khi cơ 

sở c  văn   n  ác nhận đ  hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của  oàn 

thẩm định lần trư c. Việc thẩm định thực hiện theo quy định t i  ho n 2  iều này 

c  Trư ng h p cơ sở kh ng đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan c  thẩm quyền căn 

cứ vào  iên   n thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm th ng  áo  ằng văn   n cho cơ quan qu n l  an 
toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở kh ng đư c ho t động cho đến 

khi đư c cấp Giấy chứng nhận.  ơ sở ph i nộp l i h  sơ để đư c  em  ét cấp Giấy chứng nhận theo quy 

định t i  iều 1 của Th ng tư này. 

Điều 3. Cấp đổi Giấy chứng nhận 

1.  ơ sở đ  đư c cấp Giấy chứng nhận và c n th i h n nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc  và  đổi chủ 
cơ sở hoặc  và  thay đổi địa chỉ nhưng kh ng thay đổi vị trí và toàn  ộ quy trình kinh  oanh  ịch vụ ăn 

uống t i cơ sở thì đư c cấp đổi Giấy chứng nhận. 

2. H  sơ  in cấp đổi Giấy chứng nhận  01  ộ  g m nh ng giấy t  sau đ y: 

a   ơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo   u số 04  an hành kèm theo Th ng tư này; 

   Giấy chứng nhận đang c n th i h n    n gốc ; 

c  Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh hoặc văn   n của cơ quan c  thẩm quyền  ác nhận sự thay đổi 

tên, địa chỉ của cơ sở    n sao c ng chứng ; 

   B n sao kết qu  khám sức kh e, Giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở m i 

 trư ng h p đổi chủ cơ sở  c   ác nhận của cơ sở. 



3. Trong th i gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận h  sơ  in cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan c  

thẩm quyền c  trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trư ng h p từ chối ph i th ng  áo  ằng 
văn   n cho cơ sở l   o kh ng cấp đổi Giấy chứng nhận. 

Điều 4. Thu hồi Giấy chứng nhận 
1. Giấy chứng nhận sẽ  ị thu h i trong các trư ng h p sau đ y: 

a  Tổ chức, cá nh n kinh  oanh  ịch vụ ăn uống kh ng ho t động ngành nghề kinh  oanh  ịch vụ ăn 

uống đ  đăng k ; 

      văn   n của cơ quan nhà nư c c  thẩm quyền về chuyển đổi ngành nghề kinh  oanh  ịch vụ ăn 

uống t i cơ sở; 

c   ơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống  ị tư c quyền s   ụng Giấy chứng nhận theo quy định của pháp 

luật về    ph t vi ph m hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

2. Thẩm quyền thu h i: 

a   ơ quan cấp Giấy chứng nhận c  thẩm quyền thu h i Giấy chứng nhận đ  cấp; 

    ơ quan c  thẩm quyền cấp trên c  thẩm quyền thu h i Giấy chứng nhận  o cơ quan cấp  ư i cấp. 

Điều 5. Ph n cấp cấp Giấy chứng nhận 

1.  hi cục  n toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy 
chứng nhận cho các cơ sở sau đ y: 

a   ơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống  o Bộ  ế ho ch  ầu tư và Sở  ế ho ch  ầu tư tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh; 

    ơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống  o  y  an nh n   n  hoặc cơ quan c  thẩm quyền  quận, huyện,thị 

   và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh c  quy m  kinh  oanh từ 200 suất 
ăn/lần phục vụ trở lên. 

2.  y  an nh n   n  hoặc cơ quan c  thẩm quyền  quận, huyện, thị    và thành phố trực thuộc tỉnh chịu 
trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống  o  y  an nh n   n  hoặc cơ 

quan c  thẩm quyền  quận, huyện, thị    và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng k  kinh 

 oanh c  quy m  kinh  oanh  ư i 200 suất ăn/lần phục vụ. 

3.  ăn cứ vào tình hình thực tế và năng lực qu n l  t i địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương c  thể điều chỉnh việc ph n cấp cấp Giấy chứng nhận đối v i cơ sở kinh  oanh  ịch vụ 
ăn uống cho ph  h p. 

Điều 6. Kiểm tra cơ sở 

1.  iểm tra định k  đối v i cơ sở sau khi đư c cấp Giấy chứng nhận theo quy định t i  iều 9 Th ng tư 
số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực 

phẩm đối v i cơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống, kinh  oanh thức ăn đư ng phố  sau đ y viết t t là 
Th ng tư số 30/2012/TT-BYT) 

2.  iểm tra đột  uất đối v i cơ sở theo quy định t i  iều 10 Th ng tư số 30/2012/TT-BYT. 

Chƣơng II 
 

QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH 
DOANH 

 
Điều 7. Cơ sở kinh doanh dịch v  ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

1.  ơ sở vật chất, trang thiết  ị,  ụng cụ ph i tu n thủ các điều kiện   o đ m an toàn thực phẩm tương 

ứng theo quy định t i các  iều 3, 4 và 5 và các  ho n 1, 2, 3, 4, 6 và 8  iều 6 Th ng tư số 30/2012/TT-
BYT. 
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2.  hủ cơ sở và ngư i trực tiếp cung cấp  ịch vụ ăn uống ph i thực hiện theo quy định t i  ho n 1  iều 

3,  ho n 1  iều 4,  ho n 1  iều 5,  ho n 7  iều 6 Th ng tư số 30/2012/TT-BYT; c  Giấy  ác nhận kiến 
thức về an toàn thực phẩm theo quy định t i  iều 13 của Th ng tư này. 

3. Trư c khi tổ chức ho t động và định k  3 năm, chủ cơ sở  ịch vụ ăn uống ph i cam kết   o đ m an 
toàn thực phẩm v i cơ quan qu n l  tương ứng quy định t i  iều 8 theo   u số 05 ban hành kèm theo 

Th ng tư này. 

Điều 8. Ph n cấp quản lý 
1.  hi cục  n toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qu n l  cơ sở c  quy m  

kinh  oanh trên 200 suất ăn/lần phục vụ. 

2.  y  an nh n   n  hoặc cơ quan c  thẩm quyền  quận, huyện, thị    và thành phố trực thuộc tỉnh 

qu n l  cơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống c  quy m  kinh  oanh từ 50 - 200 suất ăn/lần phục vụ. 

3. Tr m y tế   , phư ng, thị trấn qu n l  cơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống c  quy m  kinh  oanh  ư i 

50 suất ăn/lần phục vụ, kinh  oanh thức ăn đư ng phố. 

4.  ăn cứ vào tình hình thực tế và năng lực qu n l  t i địa phương, nếu cần thiết, Sở Y tế các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương c  thể điều chỉnh việc qu n l  đối v i các cơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống 

cho ph  h p. 

Điều 9. Tần xuất kiểm tra 

1.  ơ quan qu n l  theo ph n cấp quy định t i  iều 8 Th ng tư này c  trách nhiệm tổ chức thực hiện 

kiểm tra định k  kh ng quá 04 lần/năm đối v i cơ sở quy định t i các  ho n 1, 2 và 3  iều 8 Th ng tư 
này. 

2.  ơ quan qu n l  nhà nư c các cấp tiến hành kiểm tra đột  uất nếu   y ra vi ph m về an toàn thực 
phẩm, sự cố an toàn thực phẩm c  liên quan, các đ t kiểm tra cao điểm theo theo yêu cầu thực tế và 

theo chỉ đ o của cơ quan cấp trên. 

Chƣơng III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy x c nhận ki n thức về an to n thực phẩm 
1.  ối v i tổ chức: 

a   ơn đề nghị và   n  anh sách các đối tư ng đề nghị  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo 
  u số 06  an hành kèm theo Th ng tư này; 

   Giấy t  chứng minh đ  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

2.  ối v i cá nh n: 

a   ơn đề nghị  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo   u số 07  an hành kèm theo Th ng tư 

này; 

   Giấy t  chứng minh đ  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

Điều 11. Quy tr nh x c nhận ki n thức về an to n thực phẩm 

1. Tổ chức, cá nh n nộp h  sơ đề nghị cấp giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến cơ quan 
c  thẩm quyền tương ứng theo quy định t i  iều 5 và  iều 8 của Th ng tư này hoặc các đơn vị, tổ chức 

đư c Bộ Y tế   ục  n toàn thực phẩm , Sở Y tế   hi cục  n toàn vệ sinh thực phẩm  tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương giao  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 

2. Trong th i gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đư c h  sơ đầy đủ và h p lệ, cơ quan tiếp nhận h  
sơ lập kế ho ch kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm và g i th ng  áo cho tổ chức, cá nh n. 

3.  iểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm  ằng  ộ c u h i đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm 

theo quy định. 

4. Giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đư c cấp cho nh ng ngư i tr  l i đúng 80% số c u h i 

trở lên ở mỗi phần c u h i kiến thức chung và c u h i kiến thức chuyên ngành. Trong th i gian 03 ngày 
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làm việc kể từ ngày kiểm tra, cơ quan c  thẩm quyền theo quy định t i  ho n 1  iều này c  trách nhiệm 

cấp Giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo   u số 08  đối v i tập thể  hoặc   u số 9  đối 
v i cá nh n   an hành kèm theo Th ng tư này. 

5. Ngư i đư c  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm ph i nộp lệ phí cấp Giấy  ác nhận theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 12. Nội dung t i liệu v  hiệu lực Giấy x c nhận 

1. Nội  ung tài liệu kiến thức về an toàn thực phẩm và  ộ c u h i đánh giá kiến thức về an toàn thực 
phẩm đối v i chủ cơ sở, ngư i trực tiếp kinh  oanh  ịch vụ ăn uống  o  ục  n toàn thực phẩm, Bộ Y tế 

ban hành. 

2. Giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm c  hiệu lực 03 năm, kể từ ngày cấp; cá nh n đ  đư c 

cấp Giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm sẽ đư c thừa nhận khi làm việc t i cơ sở kinh  oanh 
 ịch vụ ăn uống khác. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 13. Hiệu lực thi h nh 

1. Th ng tư này c  hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015. 

2.  ơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống đ  đư c cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hết th i h n 3 năm kể từ 

ngày cấp ph i làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định t i 
Th ng tư này. 

3.  ơ sở  ịch vụ ăn uống kh ng c  Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh đ  đư c cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm khi hết th i h n 3 năm kể từ ngày cấp ph i thực hiện việc cam kết   o đ m an toàn thực phẩm v i 
cơ quan c  thẩm quyền theo quy định t i Th ng tư này. 

4. Ngư i kinh  oanh  ịch vụ ăn uống đ  đư c cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh 

thực phẩm hoặc Giấy  ác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trư c khi hết th i h n 03 tháng kể 
từ ngày cấp ph i làm thủ tục cấp Giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định t i Th ng 

tư này. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1.  ục  n toàn thực phẩm, Bộ Y tế c  trách nhiệm hư ng   n, tổ chức thực hiện Th ng tư này trong 

ph m vi toàn quốc. 

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  y  an nh n   n các cấp c  trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Th ng tư này trên địa  àn qu n l . 

  

  

Nơi nhận: 
- Văn ph ng  hính phủ    ng  áo, Vụ 

 GVX,  ổng TT T   ; 
- Bộ Tư pháp   ục  iểm tra VB     ; 

- Bộ   ng thương, Bộ NN& TNT; 
- Bộ trưởng Bộ Y tế  để  áo cáo ; 

- UBN  các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc 
TW; 

-  ổng TT T BYT; 
-  ác đơn vị trực thuộc Bộ; 

-  ưu: VT,   , ATTP. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 
 

 
 

 
Nguy n Thanh Long 



  

Mẫu số 01 
 Ban hành kèm theo Th ng tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

…………....., ngày........ tháng........ năm 20…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đ  điều kiện an to n thực phẩm 
   ng cho cơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn uống  

 ính g i:.......................................................................................................... 

H  và tên chủ cơ sở: ........................................................................................ 

Tên cơ sở: .............................................................................................……… 

 ịa chỉ trụ sở (theo Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh): 
........................................................................................................................... 

 iện tho i:..................................Fa :................................................................ 

 ịa chỉ kinh  oanh  nếu khác v i địa chỉ cơ sở theo Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh) 

………..……………………………………………………………… 

........................................................................................................................... 

 iện tho i:..................................Fa :................................................................ 

 ơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh: 

..………………………………………………………………………………. 

 uy m  kinh  oanh  ự kiến  tổng số suất ăn/lần phục vụ :…... ...................... 

..………………………………………………………………………………. 

Số lư ng ngư i lao động:...................... trực tiếp:...........; gián tiếp:...............  

 ề nghị đư c cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 
...................................................................................................................................... 

…….....………………………………………………………………………………. 

  

  CHỦ CƠ SỞ 

 k  tên & ghi r  h  tên  

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Mẫu số 02 

 Ban hành kèm theo Th ng tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------- 

…………....., ngày........ tháng........ năm 20…. 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH 
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

Thực hiện  uyết định số ………….……, ngày…….. tháng…… năm…………….. 

của …………………………………………………………………………………... 

H m nay, ngày ……tháng…. năm 20………,  oàn thẩm định g m c : 

1............................................................................................... Trưởng đoàn 

2................................................................................................ Thư k  

3................................................................................................Thành viên 

4................................................................................................Thành viên 

5................................................................................................Thành viên 

tiến hành thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm t i cơ sở: ………………… 

….......................................................................................................... …………….. 

 ịa chỉ:........................................................................................................................ 

 o i hình kinh  oanh:................................................................................................. 

 iện tho i..............................................Fa ................................................................ 

  i  iện cơ sở: 

1.…………….................................................................................................. 

2.…………………………………………………………………………….. 

  

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

A. Đối chi u với hồ sơ gốc 

1. Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh: 

1. [    ]  h  h p                     2. [   ]  h ng ph  h p 

2. Giấy  ác nhận sức kho : 

Số lư ng đăng k :……….  Số lư ng thực tế:…………. 

3. Xét nghiệm ph n  nếu thuộc đối tư ng ph i XN :……………………...... 

4. Giấy  ác nhận kiến thức về  TT : Số đăng k ……… Số thực tế………... 

B. Thẩm định điều kiện an to n thực phẩm 

I. Điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất 

1. Tổng  iện tích mặt  ằng cơ sở:………………………………..….………………. 

2.  iện tích khu vực kinh  oanh  ịch vụ ăn uống:………………..………………… 

3.  ịa điểm, m i trư ng:……………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………….. 

4. Thiết kế,  ố trí cơ sở: 

a   h  h p v i quy m  kinh  oanh:………….………………………………. 

b  Nguyên t c một chiều:……………………………………….……………. 

c   ách  iệt gi a các khu vực: ……….……………………….……………… 

    ho/khu vực lưu gi  nguyên liệu:….……………………………………… 

..……………………………………………………………………………….. 

đ   hu vực sơ chế:..…………………….……………………..……………… 

. ……………………………………………………………………………….. 

e   hu vực nấu ăn:.……………………………………………...……………. 

...……………………………………………………………………………….. 

g   hu vực   o qu n, nơi ăn uống:…………………………………………… 

.………………………………………………………………………………... 

h   ống r nh thoát nư c: …………..………………………………………… 

i   hu vực r a tay……………………..……………………….…………….. 

- Nư c r a tay................................................................................................... 

-  hất sát tr ng................................................................................................... 

j   hu vực thay   o hộ lao động...............…..………………………………... 

k   hu vực thu gom,    l  chất th i: ………………………………………… 

l  Nhà vệ sinh…………….…………………………………………………… 

5.  ết cấu cơ sở: 

a   ộ v ng ch c:…………………………………………………………….... 

   Trần, tư ng, nền nhà: ……………………………………………………… 

6. Hệ thống th ng gi :………..….…………………………..………………………. 

7. Hệ thống chiếu sáng:…..………………………..………………………………… 

8. Ngu n nư c s ch: 

a  Nư c   ng để chế  iến thực phẩm:………………….…………………….. 

   Nư c đá s   ụng trong ăn uống/  o qu n thực phẩm:..…………………… 

………………………………………………………………………………… 

c  Nư c vệ sinh cơ sở, trang thiết  ị  ung cụ:………..……………..………... 

9. Ngu n gốc nguyên liệu/phụ gia thực phẩm:………..……….……………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

10. Sổ sách, ghi chép kiểm thực  a  ư c:………..………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

11.  hương tiện r a và kh  tr ng tay:……….………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 



II. Điều kiện về trang thi t bị, d ng c  

1. Thiết  ị,  ụng cụ   o qu n nguyên liệu, thực phẩm….……………………. 

………………………………………………………………………………… 

2.  ụng cụ chế  iến thức ăn sống/chín:.……………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3.  ụng cụ ăn uống:…………………………………………………………... 

4.  ụng cụ chứa đựng/ ày  án thức ăn:……………………………………… 

5. Trang thiết  ị vận chuyển thức ăn:………………………………………… 

6.  ụng cụ lưu,   o qu n m u thức ăn, sổ ghi chép:………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

7. Thiết  ị ph ng chống c n tr ng và động vật g y h i:..……………………. 

8.  ác trang thiết  ị khác liên quan:………………………………………… 

III. Điều kiện đối với ngƣời kinh doanh dịch v  ăn uống 

a  Găng tay/trang phục   o hộ:………………………………………………. 

   Vệ sinh cá nh n   àn tay, m ng tay ::……………………………………... 

c  Thực hành các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong chế  iến thực phẩm 
……………..………………………………………………………………….. 

IV. Đ nh gi  v  k t luận 

1.  ánh giá: 

a   iều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

b)   iều kiện trang thiết  ị  ụng cụ: 

  

c   iều kiện con ngư i: 

  

............................................................................................................................. 

2. K t luận 

…………………………………………………………………………………….. 

  t □ 

 h ng đ t □ 

 h  hoàn thiện □ 

Th i h n hoàn thiện: □ ngày kể từ ngày thẩm định. 

Nếu quá th i h n này, cơ quan thẩm định kh ng nhận đư c  áo cáo hoàn thiện của cơ sở thì cơ sở đư c 
coi là kh ng đ t và ph i thực hiện l i quy trình đề nghị thẩm định như  an đầu. 

  



Biên   n kết thúc lúc: .........gi  ....... phút ngày ....... tháng....... năm .............. 

và lập thành 02   n c  giá trị pháp l  như nhau.  ột   n  o cơ quan thẩm định gi  và một   n  o chủ 
cơ sở gi . 

  

Đại diện cơ sở 

   , ghi r  h  tên  

Trƣởng đo n thẩm định 

   , ghi r  h  tên  

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Mẫu số 03 

  Ban hành kèm theo Th ng tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------- 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 
TÊN CƠ QUAN CẤP…………………………………………………… 

….…………….......................... 

CHỨNG NHẬN 

Tên cơ sở:……………………………….................................................................... 

................................................................................................................................. 

 hủ cơ sở: ………................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 ịa chỉ kinh  oanh:.................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 iện tho i:……...........................................Fa :...................................................... 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH ĐỂ: 

………........................................................................... 

  

  …, ngày           tháng           năm 20… 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 

(   tên & đ ng  ấu) 

Số:…………/20…..../ TT - N   

     hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp  

  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Mẫu số 04 

  Ban hành kèm theo Th ng tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 
 ính g i : 

 Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  

 ơ sở.............................đ  đư c cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

số......................., ngày.... tháng...... năm...........của....................... 

....................................................................................................................... 

    o cấp đổi:…………………………………………………………… 

H  sơ cấp đổi l i Giấy chứng nhận  ao g m : 

1.  ơn đề nghị  cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

2........................................................................................................................ 

3........................................................................................................................ 

4........................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

  

  CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên, đ ng  ấu  

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Mẫu số 05 

  Ban hành kèm theo Th ng tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------- 

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG 
Ngày ..... tháng .....năm ......., t i:................................................................. 

Ngư i đ i  iện: .............................................................................................. 

 o i hình cung cấp/kinh  oanh:...................................................................... 

 ịa chỉ/địa điểm: .......................................................................................... 

CAM KẾT 

Thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp  ịch vụ ăn uống và chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về nh ng hành vi vi ph m theo quy định của pháp luật v i nh ng nội  ung sau: 

 1   ơ sở tu n thủ đầy đủ các điều kiện   o đ m an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết  ị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, ngu n nư c s ch để chế  iến thức ăn, 
nư c đá s ch. 

(2)  hủ cơ sở và ngư i trực tiếp cung cấp  ịch vụ ăn uống c  đủ Giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm; kết qu  khám sức kho  và phiếu  ét nghiệm cấy ph n theo quy định. 

(3)  am kết   o đ m an toàn thực phẩm v i cơ quan chức năng c  thẩm quyền của địa phương theo đúng 

quy định. 

  

UBND………………….……. 

(CƠ QUAN CHỨC NĂNG) 

 k  & ghi h  tên  

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

 k  & ghi h  tên) 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Mẫu số 06 

  Ban hành kèm theo Th ng tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

X c nhận ki n thức về an to n thực phẩm 
 ính g i: …..  cơ quan c  thẩm quyền  ác nhận kiến thức về  TT   

Tên tổ chức/ oanh nghiệp: ………………………………………...… 

Tên ngư i đ i  iện:…………………………………………………… 

Giấy  N   N  hoặc   TN  đối v i ngư i đ i  iện  số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, 
nơi cấp ……………………………………… 

 ịa chỉ: …………………………….., Số điện tho i ………………………… 

Số Fa   ……………………………… E-mail ……………………………… 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng t i đ  hiểu r  các quy định 

và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị  u  cơ quan tổ chức kiểm tra,  ác nhận kiến thức cho 
chúng t i theo quy định v i  anh sách g i kèm theo. 

  

   ịa  anh, ngày ….. tháng … năm ……. 

Đại diện Tổ chức/c  nh n 

    ghi r  h , tên và đ ng  ấu  

  

Danh s ch đề nghị x c nhận ki n thức về an to n thực phẩm 

 kèm theo  ơn đề nghị  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của……….. …..  tên tổ chức  

TT H  và Tên Năm sinh Nam N  Số   TN  Ngày, tháng, năm cấp Nơi cấp 

                

                

                

  

   ịa  anh, ngày ….. tháng … năm…… 

Đại diện Tổ chức x c nhận 

    ghi r  h , tên và đ ng  ấu  

  

 

 
 

 
 

 

 



Mẫu số 07 

  Ban hành kèm theo Th ng tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

X c nhận ki n thức về an to n thực phẩm 
 ính g i: …..  cơ quan c  thẩm quyền  ác nhận kiến thức về  TT   

Tên cá nh n ………………………………………...… 

  TN  số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ……………………………………… 

 ịa chỉ: …………………………….., Số điện tho i ………………………… 

Số Fa   ……………………………… E-mail ……………………………… 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm t i đ  hiểu r  các quy định và kiến 

thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị qu  cơ quan tổ chức kiểm tra,  ác nhận kiến thức cho t i theo 
quy định. 

  

   ịa  anh, ngày ….. tháng … năm ……. 

Ngƣời đề nghị 

    ghi r  h , tên  

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Mẫu số 08 

 Ban hành kèm theo Th ng tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

  

GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 
Số:       /20...../XNKT-….k  hiệu viết t t của cơ quan  ác nhận… 

 ăn cứ Th ng tư số ………………………..… và nội  ung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm 
………………………………………………………………….. 

...(tên cơ quan  ác nhận ....  ác nhận các  ng/ à thuộc tổ chức:…………… 

Tên tổ chức/ á nh n: ……………………………………………………….. 

 ịa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

Giấy chứng nhận đăng k  kinh  oanh/  TN  số ………………………, cấp ngày ………………………… nơi cấp: 
…………………..…………………….. 

 iện tho i: ………..………………… Fa : ……………..…………………… 

(c  tên trong  anh sách kèm theo Giấy này  c  kiến thức cơ   n về an toàn thực phẩm theo quy định 

hiện hành. 

Giấy này c  giá trị hết ngày ….. tháng .... năm ……………… 

  

  …………., ngày… tháng ….. năm ….. 

Th  trƣởng cơ quan x c nhận 

 k  tên, đ ng  ấu  

  

Danh s ch x c nhận ki n thức về an to n thực phẩm 

(kèm theo Giấy  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Số:…………. /20.../XNTH-k  hiệu viết t t của cơ 
quan  ác nhận  

TT H  và Tên Năm sinh Nam N  Số   TN  Ngày, tháng, năm cấp Nơi cấp 

                

                

  

   ịa  anh, ngày … tháng … năm …….. 

Th  trƣởng cơ quan x c nhận 

    ghi r  h , tên và đ ng  ấu  

  

 
 

 

 



Mẫu số 9 

  Ban hành kèm theo Th ng tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

    

  

GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Số:                    /20... /XNTH-k  hiệu viết t t của cơ quan  ác nhận 

 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm   ng cho cá nh n  

 ăn cứ Th ng tư liên tịch số ....... ............và nội  ung, tài liệu kiến thức an toàn thực 
phẩm................................................................................................. 

...(tên cơ quan  ác nhận ....  ác nhận các  ng/ à............................................. 

Năm sinh: ........................................................................................................., 

 ịa chỉ: ..................................................................................................................... 

  TN  số ................, ...................cấp ngày .............. nơi cấp: ..................... 

 iện tho i: ........................................................Fa :..................................... 

   kiến thức cơ   n về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 

Giấy này c  giá trị hết ngày..... tháng .... năm ........ 

  

  ............, ngày......tháng.......năm……… 

Th  trƣởng cơ quan x c nhận 

    ghi r  h , tên và đ ng  ấu  

 


